TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM THÁI NGUYÊN
KHOA TÀI NGUYÊN & MÔI TRƯỜNG

Danh sách sinh viên lớp 40A- Môi trường

	STT
	Mã sinh viên
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Ghi chú

	
	
	Họ đệm
	Tên
	
	

	1
	DTN0853110002
	Nguyễn Ngọc
	Ánh
	30/09/1990
	

	2
	DTN0853110003
	Nguyễn Văn
	Biên
	05/10/1990
	

	3
	DTN0853110006
	Đàm Văn
	Chinh
	03/03/1989
	

	4
	DTN0853110174
	Bàn Thị
	Chuyên
	29/07/1988
	

	5
	DTN0853110004
	Nguyễn Hùng
	Cường
	10/10/1990
	

	6
	DTN0853110008
	Nguyễn Văn
	Dũng
	25/12/1989
	

	7
	DTN0853110009
	Vũ Trọng
	Dũng
	30/09/1990
	

	8
	DTN0853110007
	Nguyễn Thị Thuỳ
	Dương
	18/12/1990
	

	9
	DTN0853110011
	Nguyễn Trọng
	Điệp
	19/05/1989
	

	10
	DTN0853110012
	Nguyễn Thị
	Hằng
	30/10/1990
	

	11
	DTN0853110017
	Lăng Thanh
	Hiệu
	22/07/1990
	

	12
	DTN0853110019
	Nguyễn Thị
	Hoa
	28/01/1990
	

	13
	DTN0853110018
	Trần Thu
	Hoài
	23/01/1991
	

	14
	DTN0853110168
	Đặng Tuấn
	Hoàng
	26/12/1990
	

	15
	DTN0853110015
	Bùi Xuân
	Hùng
	11/09/1990
	

	16
	DTN0853110020
	Nguyễn Văn
	Huy
	20/06/1990
	

	17
	DTN0853110013
	Phạm Thị
	Hương
	1/5/1990
	

	18
	DTN0853110014
	Dương Thị
	Hường
	19/01/1990
	

	19
	DTN0853110021
	Đặng Đình
	Khải
	22/12/1989
	

	20
	DTN0853110022
	Hoa Xuân
	Lâm
	08/09/1990
	

	21
	DTN0853110023
	Lương Đại
	Lâm
	01/06/1989
	Đã nghỉ học

	22
	DTN0853110024
	Nghiêm Thanh
	Loan
	23/05/1990
	

	23
	DTN0853110025
	Nguyễn Thị
	Luyến
	09/09/1990
	

	24
	DTN0853110027
	Hoàng Ngọc
	Mai
	23/08/1990
	

	25
	DTN0853110026
	Nguyễn Đức
	Mạnh
	16/11/1990
	

	26
	DTN0853110028
	Dương Thị
	Mỳ
	19/06/1990
	

	27
	DTN0853110169
	Hoàng Thị
	Mỵ
	04/01/1986
	

	28
	DTN0853110030
	Nguyễn Hoài
	Nam
	14/09/1990
	

	29
	DTN0853110031
	Lý Thị
	Ngân
	05/07/1990
	

	30
	DTN0853110032
	Đinh Thị
	Ngọc
	09/03/1990
	

	31
	DTN0853110029
	Hà Thị Thuần
	Nhân
	08/05/1990
	

	32
	DTN0853110033
	Lưu Văn
	Nhất
	17/06/1990
	

	33
	DTN0853110034
	Bàn Thị
	Păn
	12/02/1988
	

	34
	DTN0853110035
	Nguyễn Tiến
	Phú
	12/06/1989
	

	35
	DTN0853110036
	Lê Đức
	Quân
	01/02/1989
	

	36
	DTN0853110037
	Phạm Xuân
	Quý
	21/07/1990
	

	37
	DTN0853110172
	Bàn Thị
	Sao
	06/10/1987
	

	38
	DTN0853110038
	Nguyễn Trung
	Thành
	23/01/1990
	

	39
	DTN0853110040
	Đàm Thị
	Thoa
	13/05/1990
	

	40
	DTN0853110170
	Hoàng Thị
	Thuỳ
	11/07/1989
	

	41
	DTN0853110039
	Hoàng Thị Thu
	Thủy
	23/02/1990
	

	42
	DTN0853110045
	Hoàng Xuân
	Toàn
	03/04/1988
	

	43
	DTN0853110171
	Hoàng Thị Thu 
	Trà
	12/08/1989
	

	44
	DTN0853110047
	Lê Thị Huyền
	Trang
	03/06/1990
	

	45
	DTN0853110046
	Diệp Thị Minh
	Trang
	19/09/1990
	

	46
	DTN0853110048
	Bế Tiến
	Trung
	11/01/1990
	

	47
	DTN0853110044
	Nguyễn Thị Ngọc
	Tú
	22/05/1990
	

	48
	DTN0853110043
	Nguyễn Đình
	Tú
	21/01/1988
	

	49
	DTN0853110049
	Bùi Minh
	Tuấn
	25/10/1990
	

	50
	DTN0853110051
	Phạm Trọng
	Tuấn
	21/07/1989
	

	51
	DTN0853110041
	Nguyễn Mạnh
	Tùng
	02/05/1990
	

	52
	DTN0853110042
	Nguyễn Phan
	Tùng
	20/06/1990
	

	53
	DTN0853110052
	Vũ Đức
	Vinh
	04/08/1990
	


Thái nguyên, ngày … tháng… năm 2012

Giáo viên chủ nhiệm

Người lập danh sách
Trương Thành Nam

Nguyễn Thị Hằng
